
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu phố Phương Phi, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

28/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIÊN BẢO CÁT

4101614500

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Mua bán vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức các sự kiện

8230

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy nghề

8559

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

9. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ các môn thể thao trên bãi biển, thể 
thao dưới nước; Hoạt động tennis, bơi, leo núi

9311

10. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

11. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bờ biển; Hoạt động 
của các cơ sở vận tải giải trí, bến du thuyền; Dịch vụ vui chơi, 
giải trí: bida, trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước, trò chơi trên 
cạn, bơi lội (trừ trò chơi có thưởng, hoạt động vũ trường, sản 
nhảy); Kinh doanh dịch vụ karaoke.

9329

12. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ spa, massage

9610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIÊN BẢO CÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN BAO CAT CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908033645
Email:

Fax:
Website:
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13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà 
và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý 
nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để 
ở Kinh doanh bất động sản khác; Đầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp

6810

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn bất động sản

6820

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi 24/7 (Minimarket)

4719

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bia, rượu, nước giải khát, nước khoáng các loại

4723

19. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, Resort; Homestay

5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

25. Đại lý du lịch
Chi tiết: Đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch

7911(Chính)

26. Điều hành tua du lịch 7912

27. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

28. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

29. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình điện 4221

32. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước

4222

33. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

34. Xây dựng công trình công ích khác 4229

35. Xây dựng công trình thủy 4291
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96.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
CAO ĐIỀM

Việt 
Nam

36/70/26 Nguyễn Gia 
Trí, Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

65.280.000.000 68,000 052084011264

2 NGUYỄN 
THỊ THỦY

Việt 
Nam

258/49 Trần Hưng 
Đạo, Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

30.720.000.000 32,000 038184000884

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình xử lý nước thải, kỹ thuật hạ tầng 
đô thị

4299

37. Phá dỡ 4311

38. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng

4312

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

40. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052084011264
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 36/70/26 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 36/70/26 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CAO ĐIỀM Nam

25/05/1984 Kinh Việt Nam

15/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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